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Trước khi 

hoạt động

CÁCH SỬ DỤNG BẢNG GHI CHÉP QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ■ GAKUSHUU ■

Đây là bảng cho bạn ghi chép lại những gì đã học, nhìn lại năng lực tiếng Nhật của mình và nhận thức được bản 

thân nên học gì thông qua các hoạt động, giúp bạn có thể nắm được kiến thức tiếng Nhật một cách tự chủ.

Hãy ghi tên chủ đề bằng Tiếng Việt!

Tên chủ đề

Mục tiêu học tập

Hãy xem 3 mục Can-do trong "Danh sách các 

chủ đề về cuộc sống và Can-do"  và chép lại 

vào đây bằng Tiếng Việt.

Đây không phải là nơi viết câu trả lời cho 

Can-do.

Sau khi 

hoạt động

Câu chuyện của bản thân Những từ vựng muốn nhớ

Hãy viết ra những câu bạn đã nói về mình hôm 

nay bằng tiếng Nhật.

Bạn có thể viết bằng Romaji, Hiragana, Katakana 

hay Kanji đều được.

Bạn có thể nhờ giáo viên hướng dẫn hỗ trợ để có 

được các cách diễn đạt phù hợp hơn.

Hãy xem "Bảng ghi chú hội thoại ●TAIWA●", 

sau đó viết từ vựng và câu mà bạn muốn nhớ vào 

đây.

Hãy nhìn lại hoạt động của mình ngày hôm nay, sau đó viết ra cảm xúc và những 

điều bạn đã nhận ra sau khi thực hiện hoạt động bằng Tiếng Việt.

・Bạn đã làm tốt điều gì?

・Bạn đã không làm tốt điều gì?

・Bạn muốn cải thiện như thế nào?

Nhìn lại quá trình học tập của mình

Bạn có thể thực hiện 

hoạt động bằng tiếng 

Nhật ở mức độ nào?

0 : Hoàn toàn không thể

thực hiện

1 : Có thể thực hiện một

chút

2 : Đại khái có thể thực hiện

3 : Có thể thực hiện được dễ 

dàng!

Can do

Can do

Can do

Tự đánh giá bản thân

Tiếng Việt



 

CÁCH SỬ DỤNG BẢNG GHI CHÚ HỘI THOẠI● TAIWA●

Trước khi bắt đầu cuộc hội thoại, hãy hỏi tên của đối phương và ghi chú vào đây.

Đây là bảng dùng để sắp xếp những gì bạn muốn nói và để ghi chú lại câu, từ tiếng Nhật mà bạn đã nói hoặc 

đã nghe được trong cuộc hội thoại ngày hôm nay.

Ghi chú để nói về bản thân

Hãy ghi chú những điều bạn muốn truyền đạt cho đối phương liên quan đến chủ đề ngày hôm nay.

Hãy viết những trải nghiệm của bạn, hoặc những nội dung về bạn liên quan đến chủ đề ngày hôm 

nay bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Nhật trong khả năng có thể, hay diễn đạt chúng bằng tranh 

vẽ.

Hãy cho giáo viên hướng dẫn xem nội dung bạn đã viết ra, và xác nhận xem những nội dung mà bạn 

muốn nói nên diễn đạt như thế nào trong tiếng Nhật, rồi ghi chú lại để có thể tự nói được điều 

mình muốn nói.

Ghi chú lại những từ hoặc câu mà bạn muốn nhớ sau khi nghe đối phương hoặc những 

người khác nói về họ.

Tên của đối phương 

thực hiện cuộc 

hội thoại với bạn

Ghi chú Tiếng Nhật muốn nhớ

Tiếng Việt


